BÀI TẬP CUỐI TUẦN 23
Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: 1…
MÔN TOÁN
Bài 1. Số tròn chục?
	10
	
	
	40
	
	
	70
	
	

	90
	
	
	
	50
	
	
	
	10



Bài 2. Viết (theo mẫu):
Viết số Đọc số
 50 Năm mươi                     30 ……………. ….            Sáu mươi  ……………. 
 20: Hai chục                       80: .......... :...                       Bốn chục:…….
                                  10: ........... 
Bài 3. >, <, = ?
20 ….. 20                     50 ….. 40                 50 ….. 70                  70 ….. 90 

Bài 4. Vẽ và đặt tên các đoạn thẳng có độ dài:
a) 6cm: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

b) 13cm ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
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BÀI TẬP CUỐI TUẦN 23
Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: 1…

Môn Tiếng Việt

Câu 1
Đọc và viết các vần :

 Oanh , oach , oat , oăt , uê , ươ , uy

Câu 2
Đọc và viết các từ :

 Chim oanh , thu hoạch , quý mến , quê hương

Câu 3
Đọc và viết câu:

Một chú mè hoa
Bơi ra chỗ ngoặt

